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Câu 1) Triết học ra đời vào thời gian nào?
a) Thế kỷ VIII đến thế kỷ VII TCN.
b) Thế kỷ VIII đến thế kỷ VI TCN
c) Thế kỷ VIII đến thế kỷ V TCN.
Câu 2) Nguồn gốc ra đời của triết học?
a) Nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội.
b) Nguồn gốc nhận thức, nguồn gốc xã hội và nguồn gốc giai cấp.
c) Nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội và nguồn gốc tư duy.
Câu 3)Triết học bao gồm quan điểm chung nhất, những sự lý giải có luận chứng cho các câu hỏi chung của con người nên triết học bao gồm toàn bộ tri thức của nhân loại. Kết luận trên ứng với triết học thời kỳ nào ?
a) Triết học cổ đại.					b) Triết học Phục Hưng.
c) Triết học Trung cổ Tây Âu.			d) Triết học Mác – Lênin.
Câu 4) Vấn đề cơ bản của triết học là:
a) Quan hệ giữa tư duy với tồn tại và khả năng nhận thức của con người
b) Quan hệ giữa vật chất với ý thức, tinh thần với tự nhiên và con người có khả năng nhận thức được thế giới không?
c) Quan hệ giữa vật chất với ý thức; tinh thần với tự nhiên; tư duy với tồn tại và con người có khả năng nhận thức được thế giới không?
Câu 5)Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, chúng không nằm trong quan hệ sản sinh, cũng không nằm trong quan hệ quyết định nhau, đây là quan điểm:
a) Duy vật			b) Duy tâm 				c) Nhị nguyên
Câu 6) Trong lịch sử, chủ nghĩa duy tâm có hình thức cơ bản nào? 
a) Chủ nghĩa hoài nghi và thuyết bất khả tri.
b) Chủ nghĩa tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan.
c) Chủ nghĩa duy linh và thần học.
d) Chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa thực dụng.
Câu 7) Thế giới như một cỗ máy cơ giới khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trong trạng thái biệt lập, tĩnh tại; nếu có biến đổi thì đó chỉ là sự tăng, giảm đơn thuần về lượng và do những nguyên nhân bên ngoài gây nên, là quan niệm của khuynh tướng triết học nào?
a) Chủ nghĩa duy vật duy lý.                      b) Chủ nghĩa duy vật duy cảm
c) Chủ nghĩa duy vật biện chứng                d) Chủ nghĩa duy vật siêu hình.
Câu 8) Phép biện chứng cổ đại là:
a) Biện chứng duy tâm.			b) Biện chứng ngây thơ, chất phác.
c) Biện chứng duy vật khoa học.		d) Biện chứng chủ quan.
Câu 9) Tác phẩm nào được xem là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Mác? 
a) Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.	b) Hệ tư tưởng Đức.
c) Gia đình thần thánh.			d) Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844.
Câu 10) Tính đúng đắn trong quan niệm về vật chất của các nhà triết học duy vật thời kỳ cổ đại là:
a) Xuất phát từ thế giới vật chất, từ kinh nghiệm thực tiễn để khái quát quan niệm về vật chất.
b) Xuất phát từ tư duy.
c) Ý kiến khác.
Câu 11) Đỉnh cao của quan niệm duy vật cổ đại về phạm trù vật chất? 
a) Lửa của Hê-ra-clít
b) Không khí của A-na-xi-men
c) Âm dương –ngũ hành của Âm dương gia.
d) Nguyên tử của Đề-mô-crít
Câu 12) Trong định nghĩa về vật chất của mình, V.I.Lênin cho thuộc tính chung nhất của vật chất là:
a) Tự vận động.
b) Cùng tồn tại.
c) Đều có khả năng phản ánh.
d) Tồn tại khách quan bên ngoài ý thức, không lệ thuộc vào cảm giác.
Câu 13) Theo Ăngghen, một trong những phương thức tồn tại cơ bản của vật chất là: 
a) Phát triển
b) Chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác
c) Vận động
d) Phủ định
Câu 14) Không gian và thời gian là:
a) Hình thức tồn tại của vật chất, còn thời gian là phương thức tồn tại của vật chất.
b) Không gian là phương thức tồn tại của vật chất, còn thời gian là hình thức tồn tại của vật chất
c) Những hình thức cơ bản của tồn tại vật chất.
Câu 15) Quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc xã hội của ý thức: 
a) Lao động tạo ra ngôn ngữ, ngôn ngữ tạo ra ý thức.
b) Lao động, cùng với lao động là ngôn ngữ là hai sức kích thích chủ yếu hình thành nên ý thức con người.
c) Lao động tạo ra ý thức của lao động, ngôn ngữ tạo ra ý thức có ngôn ngữ.
d) Lao động tạo ra kinh nghiệm, ngôn ngữ tạo ra tư duy.
Câu 16) Quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất của ý thức?
a) Bản chất của ý thức con người là sự sáng tạo.
b) Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội.
c) Ý thức mang bản chất trực giác.
d) Ý thức có bản chất là tư duy.
Câu 17) Phương pháp luận chung của chủ nghĩa duy vật là trong nhận thức và thực tiễn cần:
a) Xuất phát từ thực tế khách quan.
b) Phát huy năng động chủ quan.
c) Xuất phát từ thực tế khách quan đồng thời phát huy năng động chủ quan.
d) Phát huy năng động chủ quan trên cơ sở tôn trọng thực tế khách quan.
Câu 18) Khái niệm nào dùng để chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa và vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng, quá trình trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy?
a) Biện chứng					b) Mối liên hệ
c) Vận động					d) Duy vật
Câu 19) Hình thức nào dưới đây được xem là đỉnh cao của phép biện chứng? 
a) Phép biện chứng thời cổ đại.
b) Thuật ngụy biện trong thời kỳ trung cổ.
c) Phép biện chứng duy vật Mác - Lênin.
d) Lô gic học của A-ri-xtốt.
Câu 20) Tính khách quan của mối liên hệ?
a) Là mối liên hệ vốn có của thế giới các ý niệm
b) Là mối liên hệ vốn có của sự vật hiện tượng. Cơ sở của nó là tính thống nhất vật chất của thế giới.
c) Là mối liên hệ khách quan tồn tại bên ngoài ý thức của con người.
d) Cả b và c.
Câu 21) Từ nguyên lý về “mối liên hệ phổ biến” của “Phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những nguyên tắc phương pháp luận nào cho họat động lý luận và thực tiễn?
a) Quan điểm phát triển.		b) Quan điểm lịch sử - cụ thể.
c) Quan điểm tòan diện.    		d) Quan điểm toàn diện, lịch sử - cụ thể.
Câu 22) Mối liên hệ chủ yếu giữa nước ta với các với các quốc gia khác trong WTO là?
a) Kinh tế.				b) Chính trị-xã hội.
c) Văn hóa.				d) Bảo vệ môi trường.
Câu 23) Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, phát triển là: 
a) Vận động
b) Khuynh hướng chung của sự vận động của sự vật, hiện tượng
c) Sự thay đổi về lượng trong quá trình vận động của vật chất
d) Sự thay đổi về chất trong quá trình vận động của vật chất
Câu 34) Các phạm trù được hình thành:
a) Một cách bẩm sinh trong ý thức của con người
b) Sẵn có ở bên ngoài, độc lập với ý thức của con người
c) Thông qua quá trình hoạt động, nhận thức và thực tiễn của con người
d) Cả 3 đáp án trên
Câu 24) Cái……..chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái…….
a) Chung/Riêng				b) Riêng/Chung
c) Chung/Đơn nhất				d) Đơn nhất/Riêng
Câu 25) Cái……là cái bộ phận, nhưng sâu sắc hơn cái…….
a) Chung/Riêng				b) Riêng/Chung
c) Chung/Đơn nhất				d) Đơn nhất/Riêng
Câu 26) Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới phải xuất phát từ tình hình cụ thể của từng đất nước. Đó là bài học về việc……..
a) Áp dụng cái chung phải tùy theo từng cái riêng cụ thể để vận dụng cho thích hợp.
b) Áp dụng cái chung phải tùy theo từng cái đơn nhất cụ thể để vận dụng cho thích hợp.
c) Áp dụng cái riêng phải dựa vào cái chung.
Câu 27) Giả sử khái niệm Việt Nam là một “Cái riêng” thì yếu tố nào sau đây là cái đơn nhất:
a) Con người.					b) Quốc gia.
c) Văn hóa.					d) Hà Nội.
Câu 28) Phạm trù nhằm chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau, gây ra một biến đổi nào đó, gọi là gì?
a) Nguyên nhân.				b) Kết quả.
c) Khả năng.					d) Không có đáp án nào đúng.
Câu 29) Phạm trù nhằm chỉ những biến đổi xuất hiện do tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra, gọi là gì?
a) Nguyên nhân.				b) Kết quả.
c) Khả năng.					d) Hệ quả.
Câu 30) Trong các cặp khái niệm dưới đây, cặp nào (có thể) là quan hệ nhân quả?
a) Đông – Tây					b) Nghèo – Dốt.
c) Xuân – Hạ.					d) Ngày – Đêm.
Câu 31) Cái do những nguyên nhân cơ bản bên trong của kết cấu vật chất quyết định và trong những điều kiện nhất định, nó phải xảy ra như thế chứ không thể khác được, gọi là gì?
a) Tất nhiên.					b) Ngẫu nhiên.
c) Hệ quả.					d) Khả năng.
Câu 32) Cái không do mối liên hệ bản chất bên trong kết cấu vật chất, bên trong sự vật quyết định, mà do các nhân tố bên ngoài, do sự ngẫu hợp của nhiều hoàn cảnh bên ngoài quyết định, gọi là gì?
a) Tất nhiên. 					b) Ngẫu nhiên.
c) Khả năng.					d) Không xác định
Câu 33) Trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn, chúng ta cần…
a) Phủ nhận, gạt bỏ cái ngẫu nhiên
b) Phủ nhận, gạt bỏ cái tất nhiên
c) Căn cứ vào cả cái tất nhiên và ngẫu nhiên
d) Cơ bản là phải căn cứ vào cái tất nhiên nhưng đồng thời phải tính tới cái ngẫu nhiên
Câu 34) ….…là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố trong quá trình tạo nên sự vật.
a) Khả năng					b) Hiện thực
c) Nội dung					d) Hình thức
Câu 35)  …. …là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.
a) Nguyên nhân				b) Kết quả	
c) Nội dung					d) Hình thức
Câu 36) Trong các cụm từ dưới đây, cụm từ nào được xem là” hình thức” trong cặp phạm trù “nội dung – hình thức” mà Phép biện chứng duy vật nghiên cứu: “Truyện Kiều là…”
a) Tác phẩm của Nguyễn Du			b) Tác phẩm thơ lục bát
c) Tác phẩm có bìa màu xanh			d) Tác phẩm ra đời vào thế kỷ XVIII
Câu 37) Trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên, Ph.Ăngghen viết: toàn bộ giới tự nhiên hữu cơ là bằng chứng liên tục nói lên rằng…là đồng nhất và không thể tách rời được.
a) Nguyên nhân và kết quả			b) Khả năng và hiện thực
c) Nội dung và hình thức			d) Bản chất và hiện tượng
Câu 38) Trong mối quan hệ giữa” lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất”, yếu tố nào là nội dung, yếu tố nào là hình thức?
a) Lực lượng sản xuất là nội dung- quan hệ sản xuất là hình thức
b) Quan hệ sản xuất là nội dung- lực lượng sản xuất là hình thức
c) Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đều là nội dung
d) Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đều là hình thức
Câu 39) Ở tronng lĩnh vực… khả năng không thể tự nó biến thành hiện thực nếu không có sự tham gia của con người.
a) Tự nhiên.					b) Tự nhiên và xã hội.
c)  Xã hội.					d) Tự nhiên và tư duy.
Câu 40) V.I.Lênin khẳng định: Chủ nghĩa Mác dựa vào… chứ không phải dựa vào… để vạch ra đương lối chính trị của mình.
a) Khả năng/ Hiện thực.			b) Hiện thực/ Ngẫu nhiên.
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